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NHÀ MAY: 930 C4, duding C, KCN Cát Lái, cụm 2,

P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP. HCM

 

Ct/ |:m lite
CONG THUC:
Tizanidin hydroclorid — 2,29mg
(tương ứng với Tizanidin 2m8)

Tá dược vd 1 vién nén

CHi DINH:
Điều trị triệu chứng co cứng cơ do bệnh xơ cứng

rai rác hoặc tổn thương tủy sống, co cơ hoặc

giật rung. Đau do co cơ

LIỀU DÙNG. CHỐNG CHÍ ĐỊNH.
THẬN TRỌNG:
Đọc trong toa hướng dẫn sử dụng

ĐỂ XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Bảo quản: Ở nhiệt độ không qué 30°C, nơi khô ráo,
tránh ánh sáng

 

   
COMPOSITION: |
Tizanidine hydrochloride 2.29mg |

(equivalent to Tizanidine  2mg)
Excipient s.q.f 1 tablet

INDICATIONS:
Symptomatic treatment of spasticity or spinal cord

injury, muscle spasm or multiple sclerosis. |
Painful muscle spasm |

DOSAGE. CONTRAINDICATIONS. | x :

PRECAUTION: | ca
Read the leaflet inside. a

 

Sản xuất theo TCCS SDK:

S616 SX/ Lot:

NSX/ Mfg:

HD/ Exp:

  Oe
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WADYPHAR

WHO.GMP  
CONG THUC: Tizanidin hydroclorid 2,29mg -

| (tương ứng với Tizanidin 2m8) TH

| Tá dược vd 1 viên nén

| | CHỈ ĐỊNH:  Đềutrị triệu chứng co cúng cơ do bệnh xơ cứng rải rác hoặc tổn thương tủy sống, co cơ |

| hoặc giật rung. Dau do co cơ |

LIEU DUNG. CHONG CHi DINH.THAN TRONG:
Đọcbeng toa hướng dẫn sử dụng |

| | ĐỂXA TẦM TAY CỦA TRẺ EM |

~ DOC KY HUGNG DAN SU DUNG TRUGC KHIDUNG 956,15 sx/ Lot: |
Bảo quản: Ở nhiệt độ không qua 30°C, nơi khô ráo,

tránh ánh sáng

Sản xuất theo TCCS

NSX/ Mfg:

HD/ Exp:    
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_ COMPOSITION: Tizanidine hydrochloride 2.29mg

eo _ (equivalent to Tizanidine  2mg)

i Excipient sqf 1tablet

INDICATIONS: Symptomatic treatment of spasticity or spinal cord injury, muscle spasm or multiple sclerosis.

Painful muscle spasm

DOSAGE. CONTRAINDICATIONS. PRECAUTION:
Read the leaflet inside.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN |

CAREFULLY READ THE LEAFLET BEFORE USE -

STORAGE: Not more than 30°C, in dry place, _

protect from light. _
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'‹ TANAD 2mg
Viên nén

CÔNG THỨC:
Tizanidin hydroclorid 2,29 mg

(Tương ứng với Tizanidin 2mg)

Tá dược: Starlac, Cellactose 80, Acid stearic,

Cellulose vi tinh thé, Colloidal silicon dioxyd vừa đủ I viên nén

CHỈ ĐỊNH:

Điều trị triệu chứng co cứng cơ do bệnh xơ cứng rải rác hoặc tổn thương

tủy sống, co cơ hoặcgiật rung. Đau do co cơ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Mẫn cắm với các thành phần của thuốc.
Suy gannặng.

THẬNTRỌNG:
Thận trọng khi dùng cho bệnh nhân tìm mạch và huyết áp: Thuốc làm

kéo dàikhoảng QT, gây chậm nhịp tim.

Tizanidin và các thuốc chủ vận œ,-adrenergic có thể gây hạ huyết áp

(phụ thuộc vào liều dùng và xuất hiện sau khi dùng đơn liều > 2mg).

Thayđổitưthế đột ngột có thể tăng nguy cơ hạ huyếtáp thế đứng.

Người suy giảm chức năng gan: Tizanidin có thể gây thương tổn gan,

cần theo dõi amino transferase huyết thanh trong 6 tháng đầu dùng

thuốc (tháng 1, 3,6) và sau đó theo dõi định kỳ.

Thận trọng với người lái xe, vận hành máy móc: vì tác dụng anthân,

gây buồn ngủ.

Người suy thận: vì làm độthanh thải củathuốc giảm hơn 50%.

Sử dụng thuốc thậntrọngđối với: Người cao tuổi, trẻ em dưới 18 tuổi,

phụ nữ mang thai và chocon bú.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
Sử dụng đồng thời với:

Các thuốc gây hạ huyết áp, thuốc lợi tiểu làm hạ huyết áp.

Thuốc ức chế B-adrenergic va digoxin gay nguy cơ hạ huyết áp và

chậmnhịp tim.

"Thuốc uống tránh thai, rượu: làm tăng tác dụng không mong muốn của

tủzanidin, ngoàira tizanidin và rượu hợp đồng tác dụng ức chế thần kinh

trung ương.
Phenytoin: Tizanidin làm tăng nồng độ của phenytoin trong huyết

thanh, nên theo dõi phenytoin để hiệu chỉnh liều nếu cần.

Acetaminophen: kéo dài thời gian đạt nông độ đỉnh của

acetaminophen 16phút.

TÁCDỤNG KHÔNGMONGMUỐN CỦA THUỐC:

Thường gặp: Khô miệng, đau bụng, tiêu chảy, khó tiêu. Nhược cơ, đau

lưng. Buồn ngủ, mệt mỏi, chóng mặt, trầm cảm, lo lắng, ảo giác. Phát

ban, loét da. Sốt.
Ít gặp: Hạ huyết áp thế đứng, giãn mạch, đau nửa đâu, loạn nhịp tim,
ngất. Khó nuốt, sỏi mat, day hơi, viêm gan, chảy máu tiêu hóa. Tăng

cholesterol máu, thiếu máu. Phù, giảm hoạt động của tuyến giáp, sụt

cân. Gãy xương bệnh lý, viêm khớp. Run, dễ xúc động, co giật, viêm

dây thần kinh ngoạivi. Viêm xoang.Viêmphếquản. Ngứa, nổi mụn.

Hiếm gặp: Nhồi máu cơ tim. Suy vỏ thượng thận. Mất trí nhớ, liệt nửa

người.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi

sử dụng thuốc.

    

  PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nouyin Ven Chank

 

MAU TO HUGNG DAN SU DUNG
VIÊN NEN TIZANAD 2mg
 

 

CÁC ĐẶCTÍNHDƯỢCLÝ:
Các đặc tính dược lực học:

Tizanidin là chất chủ vận œ„-adrenergic, tác động vào hệ thống thần

kinh trung ương vùng tủy sống và trên tủy sống. Thuốc làm giảm co

cứng cơ bằng cách tăng ức chế tiền synap của các nơron vận độngtại

thụ thể œ,-adrenergic. Tizanidin tác dụng chủ yếu trên nơron có nhiều

synap.Kết quả là giảmquá trình kích thích các nơron vận động trên tủy

sống nên làm giảm co cơ và không làm yếu cơ quá mức. 'Thuốc có tác

dụng tối đa sau khi uống 1,5 giờ và hết tác dụng sauTHÊM 3-Ó giờ.

Tizanidin có thể làm giảm huyết áp do thuốc gắn vào thụ thể

imidazolin, tuy nhiên tác dụng này yếu hơn nhiều so với clonidin.

Các đặctính dược động học:

Tizanidin hấp thu tốt qua đường uống. Sau khi dùng khoảng 1,5 giờ,

thuốc đạt nồng độ đỉnh trong huyết tương và có tác dụng tối đa, hết tác

dụng vào khoảng 3-6 giờ. Chuyển hóa bước đầu qua gan nên sinh khả

dụng qua đường uống đạt khoảng 40%. Thứcăn không ảnh hưởngx dén

mức độ hấp thu nhưng ảnh hưởng đến tốc độ hấp thu và tăng nồng độ

đỉnh trong huyết tương khoảng 33%. Tizanidin liên kết với protein

huyết tương thấp, khoảng 30%. Thuốc phân bố khắp cơ thể khoảng

95% liều dùng được chuyển hóa ở gan. Thời gian bán hủy là 2,5 giờ,

chất chuyển hóa không còn hoạt tính khoảng 20-40 giờ. Tizanidin thải

trừ qua thận 60%, qua phân 20%. Người cao tuổi đào thải gidm4 lan so

với người trẻ. Nếu kèm theo suy thận hệ số thanh thải tizanidin giảm

trên 50% so với người cao tuổi không suy thận. Nếu suy gan, nồng độ

tizanidin trong huyếttương tăng.

QUÁ LIÊU VÀ XỬ TRÍ:

Quá liễu tizanidin có thể gây buôn nôn, nôn, tụt huyếtáp, hoa mắt, co

đồng tử, hôn mê vàđặc biệt là biểu hiện suy hô hấp.

Xử trí: Sử dụng các biện pháp điều trị ngộ độc chung để thải trừ thuốc

như rửa dạ dày, dùng than hoạt và thuốc lợi tiểu như furosemid,

manitol. Đồng thời sử dụng các biện pháp hỗ trợ hô hấp, tim mạch, cân

bằng nước và điện giải.

LIỀU DÙNG: Theosựchỉ dẫn của thầy thuốc:
Người lớn:

Điều trị co cứng cơ:

Liều khởi đầu 2 mg / lần / ngày. Sau đó tùy theo đáp ứng của người

bệnh, liều có thể tăng mỗi lần 2 mg, cách nhau 3-4 ngày / I lan tang,

thườngtới 24 mg/ngay, chia lam3 - 4 lần. Liễutối đa36mg/ngày.

Điều trị đau do co cơ: uống 2-4 mg/lần, ngày 3 lần.

Trường hợp suy thận độ thanh thải creatine <25ml/phút: liểu khởi đầu

2mg/lân/ngày. Sau đó tăng dân liều cho tới tác dụng mong muốn, mỗi

lân tăng không quá 2mg, nên tăng chậmliều 1 lần/ngày trước khi tăng

số lần uống trong ngà y. Giám sát chức năng thận.

Trình bày: Hộp2 vỈx 10 viên. Hộp 10 vỉx 10 viên.

Điều kiện bảo quần: Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh

ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
Sản xuất: theo TCCS.

THUỐC NÀY CHỈDÙNG THEO DON CỦA THẦY THUỐC
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC TRƯỚC KHI DUNG

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN THẦY THUỐC
 

CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC PHẨM 2/9 - NADYPHAR
DT: (08) 38687355. FAX: 84.8.38687356

NHA MAY: 930 C4, đường C, KCN Cát Lái, cụm 2, P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP. HCM3
NADYPHAR   
 

Ngày 22, tháng Š năm 2011
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